
ĐVT: Đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1 1000418293
 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Vận Tải Biển Đức Nam 

S&G 

 Nhà bà Vũ Thị Bảy, Xóm 9, Xã Tiền Hải, 

Hưng Yên 
           778.718.394 

2 1001153233  Công Ty TNHH May Đồng Đạt Phát 
 Nhà ông Chuyển, thôn Thủ Chính, Xã 

Nam Cường, Hưng Yên 
           550.950.127 

3 1000264861  Công Ty TNHH Minh Thanh 
 Lô 4.310,2 m2, Cụm công nghiệp Trà Lý, 

Xã Tiền Hải, Hưng Yên 
           368.188.886 

4 1001144373
 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại 

Bảo An 

 Nhà ông Vinh, xóm 1, thôn Quang Thịnh, 

Xã Nam Cường, Hưng Yên 
           337.197.234 

5 1000496580  Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Infico 
 Nhà ông Tám, Thôn Minh Châu, Xã 

Đồng Châu, Hưng Yên 
           244.131.887 

6 1001223201  Công Ty TNHH XNK May NC 
 Thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Cường, Hưng 

Yên 
             93.133.867 

7 1001103440  Công Ty TNHH Cơ Khí Minh Hoài 
 Nhà ông Hoài, phố Tiểu Hoàng, Xã Tiền 

Hải, Hưng Yên 
             54.352.666 

8 1001266251
 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Hiệp Thành 

Food 

 Nhà ông Trần Văn Tuế, thôn Đông Cao 

2, Xã Ái Quốc, Hưng Yên 
             45.200.551 

9 1000416962  Công Ty TNHH Gốm Sứ Bình Minh 
 Thôn Nho Lâm Đông, Xã Đồng Châu, 

Hưng Yên 
             35.136.142 

10 1000976957  Ban Quản Lý Khu Du Lịch Sinh Thái Cồn Vành  Xã Hưng Phú, Hưng Yên              33.047.824 

11 1001130772  Công Ty TNHH TMDV Anh Đức 
 Nhà ông Dũng, thôn Thượng, Xã Tiền 

Hải, Hưng Yên 
             32.809.480 

12 1001255309
 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí 

Minh Quân 

 Xóm 8, Thôn Thanh Tây, Xã Đồng Châu, 

Hưng Yên 
             31.262.710 

(Kèm theo Thông báo số                /TB-TCS9 ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Trưởng thuế cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên)

THUẾ TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẾ CƠ SỞ 9 TỈNH HƯNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Hải, ngày 27 tháng 5 năm 2026
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13 1001184471  Công Ty TNHH MTV Vận Tải Bình Minh Phát 
 Thôn Rạng Đông, Xã Tây Tiền Hải, 

Hưng Yên 
             18.019.774 

14 1001270000  Công Ty TNHH MTV Quang Thịnh 
 Nhà ông Chính, Thôn Quang Thịnh, Xã 

Nam Cường, Hưng Yên 
             15.303.600 

15 1001267343  Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ An Ninh Tiền Hải 
 Thôn Nho Lâm Tây, Xã Đồng Châu, 

Hưng Yên 
             11.891.000 

16 1001221349  Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Atp Start 
 Thôn Hướng Tân, Xã Nam Tiền Hải, 

Hưng Yên 
               7.770.896 

17 0101109892-002
 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Học Và Trắc 

Địa Bản Đồ Bình Minh Tại Thái Bình 

 Nhà ông Khoa, thôn An Phú, Xã Tây 

Tiền Hải, Hưng Yên 
               7.554.750 

18 1001296055  Công Ty TNHH Kĩ Thuật Xây Lắp N&K 
 Nhà ông Khảm, thôn Diêm Trì, Xã Ái 

Quốc, Hưng Yên 
               4.082.925 

19 1001288181  Công Ty TNHH Dịch Vụ Minh Long 68 
 Thôn Việt Hùng (tại nhà ông Đào Xuân 

Long), Xã Hưng Phú, Hưng Yên 
               3.075.537 

20 1001261944  Công Ty TNHH Trần Hổ 
 (Nhà ông Cao Văn Cần), Thôn Minh 

Châu, Xã Đồng Châu, Hưng Yên 
               2.198.600 

21 1001209422  Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Thủy 
 Thôn Quân Bắc Đông, Xã Tây Tiền Hải, 

Hưng Yên 
               1.137.452 

22 0109281239-002
 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM&DV Thiện Tâm - Chi 

Nhánh Thái Bình 

 Khu chuyển đổi nhà anh Trần Thanh 

Trang xóm 6 Thôn Trinh Cát, Xã Đồng 

Châu, Hưng Yên 

               1.099.300 

23 1001064720  Trường THPT Hồng Đức  Khu Cộng Hòa, xã Kiến Xương         2.069.672.445 

24 5500224247-001
 CN Cty CP tư vấn ĐTXD & phát triển nông thôn tại Thái 

Bình 
 Xã Hồng Vũ         1.582.094.917 

25 1001000300  CÔNG TY TNHH PHÚ VIẾT 
 Nhà ông Vũ Đồng Khánh, thôn Đông 

Thành, Xã Kiến Xương 
        1.405.386.127 

26 1000696195  Công Ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Đất Nước  Thôn Mộ Đạo, Xã Hồng Vũ            907.941.134 

27 1001238751
 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phú Trường 

Minh 
 thôn 2, Xã Vũ Quý            894.111.228 

28 1001245565
 Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp 

Hoàng Giang 
 Thôn Công Bình, Xã Bình Định            708.918.145 
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29 1000399996  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 27/8  Thôn 2, Xã Vũ Quý            275.617.367 

30 1001247139  Công Ty TNHH May Đăng Dương  Thôn Đại Thành, Xã Kiến Xương            220.410.945 

31 1000278543  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Du Lịch Mạnh Tuấn 
 Số nhà 373, khu Cộng Hòa, Xã Kiến 

Xương 
             94.066.739 

32 1001003502  Công Ty TNHH May Thiên Oanh 
 Nhà ông Thiên, thôn Thượng Phúc, Xã 

Kiến Xương 
             99.522.656 

33 1001266893  Công Ty Cổ Phần May Mặc Xuất Khẩu Bình Minh  Thôn Giáo Nghĩa, xã Kiến Xương              82.220.628 

34 1001003781  Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Phương Trang Phát  Thôn Diệm Dương Đông, Xã Trà Giang            208.180.597 

35 1001128798  Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Hóa 
 Nhà ông Quốc, thôn Quân Hành, Xã Bình 

Nguyên 
             43.961.152 

36 1001279500  Công Ty TNHH Thái Bình Logistics  Thôn Tân Ấp 2, Xã Bình Thanh              38.086.650 

37 1001003372
 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng 

Anh Thái Bình 

 Nhà ông Nguyễn Văn Vỹ, Thôn 4, Xã Vũ 

Quý 
           172.381.672 

38 1001096225  Công Ty TNHH Xây Dựng Hải Hồng Sơn  Nhà ông Bằng, thôn 4, xã Vũ Quý              21.624.200 

39 1001064262
 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ May Mặc Người 

Khuyết Tật 

 Nhà ông Đáp, thôn Nam Đích, Xã Quang 

Lịch 
             20.594.782 

40 1000349610  Công Ty TNHH Xuân Chuyền  Thôn Trà Đông, Xã Kiến Xương              20.060.849 

41 1001228640  Công Ty TNHH TMTH Minh Thư  Thôn 1, xã Vũ Quý              53.655.511 

42 1001264180  Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất Lý Minh  Thôn An Trạch, xã Bình Nguyên            235.018.873 

43 1000187092  Công Ty TNHH May Mặc Minh Hiển  Thôn Nam Tiền, xã Quang Lịch              16.731.498 

44 1000187208  Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại Trung Anh  Xóm 14 xã Minh Tân, xã Bình Thanh              33.049.933 

45 1001271212  Hợp Tác Xã Nông Xanh Garden  Thôn Đoài, Xã Quang Lịch              12.244.925 

46 1001156033  Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Anh Kiến Xương 
 Nhà ông Kháng, thôn Đông Trung, xã 

Kiến Xương 
               6.150.427 

47 1000265551  Công Ty TNHH Xây Dựng Đoan Hùng 
 Số nhà 235, khu Cộng Hoà, Xã Kiến 

Xương 
               5.908.700 

48 1001191285  Công Ty TNHH May Trà Giang  Thôn Diệm Dương Đông, xã Trà Giang              41.856.219 
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49 1001244868
 Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Và Xây Dựng Đức 

Minh 
 Thôn Đông, Xã Kiến Xương                2.277.500 

50 1001268481
 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Toàn 

Thắng 

 Tại nhà Ông Phan Đức Thắng, thôn 4, Xã 

Vũ Quý 
               2.198.600 

51 1001270635
 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Toàn 

Thắng 
 Thôn Đông Khánh, Xã Kiến Xương                2.198.600 

52 0801430653-003
 Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Đức Hải - Chi Nhánh 

Kiến Xương 

 Số 30, Đường Nguyễn Văn Vực, xã Kiến 

Xương 
               1.099.300 

Tổng       11.953.505.921 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                        TỔ TRƯỞNG                                             TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

           Tạ Thị Duynh                                               Vũ Huy Phan                                                      Đỗ Thanh Giang                
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